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STANDA-RS – Phồn Vinh Cuộc Sống   
  

 

 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP STANDA-RS 
 (Số: 2/9/RS - BG)  

(Áp dụng trên toàn quốc từ  ngày 02 tháng 09 năm 2013) 

CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 1 PHA 
                     Đơn vị tính: VNĐ 

Công suất máy 
Dải điện áp vào (VAC) 

Dải thường 
 (150 ÷ 250) 

Dải rộng 
(90 ÷ 250) 

Dải rộng I 
(50 ÷ 250) 

Dải rộng II 
(40 ÷ 250) 

3KVA - 3,050,000 3,710,000 3,970,000 
5 KVA 3,400,000 3,900,000 4,800,000 5,120,000 

7,5 KVA 4,640,000 5,890,000 6,870,000 7,380,000 
10 KVA 5,890,600 7,580,000 8,450,000 9,100,000 
15 KVA 9,950,000 12,630,000 14,640,000 - 
20 KVA 12,950,000 16,570,000 18,950,000 20,000,000 
25 KVA 15,290,000 18,550,000 20,500,000 22,000,000 
30 KVA 19,790,000 25,200,000 27,500,000 - 
50 KVA 31,580,000 41,050,000 - - 

CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP 3 PHA 
              Đơn vị tính: VNĐ 

Công suất máy 
Ổn áp 3f thông thường Ổn áp 3f tự động cân bằng pha 
Dải điện áp vào (VAC) Dải điện áp vào (VAC) 

(260 ÷ 430) (160 ÷ 430) (260 ÷ 430) (160 ÷ 430) 
10 KVA - 11,020,000 - 19,930,000 
15 KVA 13,350,000 16,440,000 22,270,000 25,360,000 
20 KVA 17,730,000 22,320,000 26,650,000 31,240,000 
25 KVA 21,460,000 24,550,000 30,380,000 33,470,000 
30 KVA 24,780,000 31,250,000 42,620,000 49,100,000 
45 KVA 37,800,000 48,050,000 55,640,000 65,890,000 
60 KVA 48,300,000 60,810,000 67,090,000 79,600,000 
75 KVA 54,720,000 69,250,000 82,920,000 97,450,000 

100 KVA 73,320,000 93,830,000 101,500,000 122,030,000 
150 KVA 116,280,000 131,020,000 144,480,000 159,220,000 
200 KVA 211,070,000 - 258,060,000 - 
250 KVA 242,820,000 - 289,810,000 - 
300 KVA 299,680,000 - 346,670,000 - 
400 KVA 339,320,000 - 386,310,000 - 

 
 Các loại mã sản phẩm khác với quy cách trên được sản xuất theo đơn đặt hàng. 
 Sản phẩm được bảo hành 4 năm kể từ ngày sản xuất hoặc 3 năm từ ngày bán(tùy theo điều 

kiện nào đến trước). 
 STANDA-RS sẵn sàng khảo sát, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho quý khách hàng. 
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